


	UBND PHƯỜNG MỸ HÀO
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Mỹ Hào, ngày  24 tháng 9 năm 2026



PHƯƠNG ÁN NIÊM YẾT
Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và tổ hợp khách sạn của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và phát triển dịch vụ Quang Minh tại phường Mỹ Hào
 
 (Kèm theo Phương án niêm yết ngày 24/9/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng)
1. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI
	Stt
	Họ và tên
	Số CC/CCCD
	Nơi thường trú
(Nơi ở hiện này)
	Số điện thoại

	1
2
3
4
5
	Khúc Xuân Đạt
Đào Thị Thọ
Khúc Xuân Bình
Khúc Xuân Minh
Vũ Thị Mủa (đã chết)
	033052005404
033159015297
033083006472
033085011540

	TDP Lỗ Xá
	


2. THÔNG TIN THỬA ĐẤT THU HỒI
- Tổng diện tích đất nông nghiệp được giao: 1.920,0 m2
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi: 389,0 m2
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng: 1531,0 m2
- Tỷ lệ thu hồi: 2%
- Số khẩu nông nghiệp: 4 khẩu
- Số tháng hỗ trợ: 2 tháng
- Đơn giá gạo: 17.000 đồng/kg
- Khối lượng gạo được hỗ trợ: 30 kg/người/tháng
	STT
	Số tờ BĐ
	Số thửa
	Diện tích thu hồi
	Loại đất
	Nguồn gốc

	1
	63
	402
	35,5
	LUC
	Đất giao theo Nghị quyết số 03/NQ của Tỉnh ủy Hải Hưng


3. CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 
	STT
	Các khoản bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Bồi thường về đất
	m2
	35,5
	100.000
	3.550.000

	2
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm
	m2
	35,5
	300.000
	10.650.000

	3
	Hỗ trợ ổn định đời sống 
	Khẩu
	4
	1.020.000
	4.080.000

	4
	Bồi thường cây cối, hoa màu (lúa)
	m2
	35,5
	10.000
	355.000

	5
	Thưởng tiến độ
	m2
	35,5
	30.000
	1.065.000

	Tổng kinh phí bồi, thường hỗ trợ
	
	
	
	19.700.000


           
























	UBND PHƯỜNG MỸ HÀO
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Mỹ Hào, ngày  24 tháng 9 năm 2026



PHƯƠNG ÁN NIÊM YẾT
Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và tổ hợp khách sạn của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và phát triển dịch vụ Quang Minh tại phường Mỹ Hào
 
 (Kèm theo Phương án niêm yết ngày 24/9/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng)
1. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI
	Stt
	Họ và tên
	Số CC/CCCD
	Nơi thường trú
(Nơi ở hiện này)
	Số điện thoại

	1
2
3
	Lê Đình Cải
Lê Đình Ương (đã chết)
Nguyễn Thị Tin (đã chết)
	033074000650


	TDP Lỗ Xá
	


2. THÔNG TIN THỬA ĐẤT THU HỒI
- Tổng diện tích đất nông nghiệp được giao: 1.152,0 m2
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi: 521,6 m2
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng: 630,4 m2
- Tỷ lệ thu hồi: 47%
- Số khẩu nông nghiệp: 6 khẩu
- Số tháng hỗ trợ: 6 tháng
- Đơn giá gạo: 17.000 đồng/kg
- Khối lượng gạo được hỗ trợ: 30 kg/người/tháng
	STT
	Số tờ BĐ
	Số thửa
	Diện tích thu hồi
	Loại đất
	Nguồn gốc

	1
	63
	473
	296,0
	LUC
	Đất giao theo Nghị quyết số 03/NQ của Tỉnh ủy Hải Hưng


 3. CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 
	STT
	Các khoản bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Bồi thường về đất
	m2
	296,0
	100.000
	29.600.000

	2
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm
	m2
	296,0
	300.000
	88.800.000

	3
	Hỗ trợ ổn định đời sống 
	Khẩu
	6
	3.060.000
	18.360.000

	4
	Hỗ trợ cây cối, hoa màu (lúa)
	m2
	296,0
	10.000
	2.960.000

	5
	Thưởng tiến độ
	m2
	296,0
	30.000
	8.880.000

	Tổng 
	148.600.000



              							
































	UBND PHƯỜNG MỸ HÀO
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Mỹ Hào, ngày 24 tháng 9 năm 2026



PHƯƠNG ÁN NIÊM YẾT
Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và tổ hợp khách sạn của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và phát triển dịch vụ Quang Minh tại phường Mỹ Hào
 
 (Kèm theo Phương án niêm yết ngày 24/9/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng)
1. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI
	Stt
	Họ và tên
	Số CC/CCCD
	Nơi thường trú
(Nơi ở hiện này)
	Số điện thoại

	1
2
3
4
	Hoàng Văn Bẩy
Nguyễn Thị Phượng
Đào Thị Sạch (đã chết)
Hoàng Văn Vẹo (đã chết)
	033074010945
033176011790


	TDP Lỗ Xá
	


2. THÔNG TIN THỬA ĐẤT THU HỒI
- Tổng diện tích đất nông nghiệp được giao: 1.536,0 m2
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi: 0 m2
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng: 1.536,0 m2
- Tỷ lệ thu hồi: 29%
- Số khẩu nông nghiệp: 6 khẩu
- Số tháng hỗ trợ: 5 tháng
- Đơn giá gạo: 17.000 đồng/kg
- Khối lượng gạo được hỗ trợ: 30 kg/người/tháng
	STT
	Số tờ BĐ
	Số thửa
	Diện tích thu hồi
	Loại đất
	Nguồn gốc

	1
	63
	474
	450,6
	LUC
	Đất giao theo Nghị quyết số 03/NQ của Tỉnh ủy Hải Hưng


 3. CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 
	STT
	Các khoản bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Bồi thường về đất
	m2
	450,6
	100.000
	45.060.000

	2
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm
	m2
	450,6
	300.000
	135.180.000

	3
	Hỗ trợ ổn định đời sống 
	Khẩu
	6
	2.550.000
	15.300.000

	4
	Hỗ trợ cây cối, hoa màu (lúa)
	m2
	450,6
	10.000
	4.506.000

	5
	Thưởng tiến độ
	m2
	450,6
	30.000
	13.518.000

	Tổng 
	213.564.000



              							 

































	UBND PHƯỜNG MỸ HÀO
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Mỹ Hào, ngày 24 tháng 9  năm 2026



PHƯƠNG ÁN NIÊM YẾT
Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và tổ hợp khách sạn của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và phát triển dịch vụ Quang Minh tại phường Mỹ Hào
 
 (Kèm theo Phương án niêm yết ngày 24/9/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng)
1. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI
	Stt
	Họ và tên
	Số CC/CCCD
	Nơi thường trú
(Nơi ở hiện này)
	Số điện thoại

	1
2
3
4
5
	Lương Thị Kếch
Hoàng Văn Khoa
Nguyễn Thị Hoa
Hoàng Văn Huy
Hoàng Thị Hà
	033127003120
033067011310
033167004031
033090002719
033191014840
	TDP Lỗ Xá
	


2. THÔNG TIN THỬA ĐẤT THU HỒI
- Tổng diện tích đất nông nghiệp được giao: 1.920,0 m2
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi: 0 m2
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng: 1.920,0 m2
- Tỷ lệ thu hồi: 5%
- Số khẩu nông nghiệp: 5 khẩu
- Số tháng hỗ trợ: 2 tháng
- Đơn giá gạo: 17.000 đồng/kg
- Khối lượng gạo được hỗ trợ: 30 kg/người/tháng
	STT
	Số tờ BĐ
	Số thửa
	Diện tích thu hồi
	Loại đất
	Nguồn gốc

	1
	64
	497
	101,2
	LUC
	Đất giao theo Nghị quyết số 03/NQ của Tỉnh ủy Hải Hưng


3. CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 
	STT
	Các khoản bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Bồi thường về đất
	m2
	101,2
	100.000
	10.120.000

	2
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm
	m2
	101,2
	300.000
	30.360.000

	3
	Hỗ trợ ổn định đời sống 
	Khẩu
	5
	1.020.000
	5.100.000

	4
	Hỗ trợ cây cối, hoa màu (lúa)
	m2
	101,2
	10.000
	1.012.000

	5
	Thưởng tiến độ
	m2
	101,2
	30.000
	3.036.000

	Tổng 
	49.628.000



              							 

































	UBND PHƯỜNG MỸ HÀO
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Mỹ Hào, ngày 24 tháng 9 năm 2026



PHƯƠNG ÁN NIÊM YẾT
Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và tổ hợp khách sạn của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và phát triển dịch vụ Quang Minh tại phường Mỹ Hào
 
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Phương án niêm yết ngày 24/9/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng)
1. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI
	Stt
	Họ và tên
	Số CC/CCCD
	Nơi thường trú
(Nơi ở hiện này)
	Số điện thoại

	1

2
3
	Hoàng Văn Chí (Hoàng Văn Trí)
Luyện Thị Thanh
Hoàng Thị Hương
	033067001313

033171013580
033192002828
	TDP Lỗ Xá
	


2. THÔNG TIN THỬA ĐẤT THU HỒI
- Tổng diện tích đất nông nghiệp được giao: 1.152,0 m2
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi: 255,0 m2
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng: 897,0 m2
- Tỷ lệ thu hồi: 87%
- Số khẩu nông nghiệp: 3 khẩu
- Số tháng hỗ trợ: 12 tháng
- Đơn giá gạo: 17.000 đồng/kg
- Khối lượng gạo được hỗ trợ: 30 kg/người/tháng
	STT
	Số tờ BĐ
	Số thửa
	Diện tích thu hồi
	Loại đất
	Nguồn gốc

	1
	64
	500
	373,4
	LUC
	Đất giao theo Nghị quyết số 03/NQ của Tỉnh ủy Hải Hưng

	2
	64
	575
	408,0
	LUC
	


 3. CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 
	STT
	Các khoản bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Bồi thường về đất
	m2
	781,4
	100.000
	78.140.000

	2
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm
	m2
	781,4
	300.000
	234.420.000

	3
	Hỗ trợ ổn định đời sống 
	Khẩu
	3
	6.120.000
	18.360.000

	4
	Hỗ trợ cây cối, hoa màu (lúa)
	m2
	781,4
	10.000
	7.814.000

	Tổng 
	338.734.000






              							             


